
BOP DATA   ·   P U B L I C  S T R U C T U R E D  DATA

Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật điện quốc tế 
IEC phổ biến tại Việt Nam
vn.tieu-chuan-do-luong.tieu-chuan-quoc-te.tieu-chuan-iec-pho-bien
Danh mục các Tiêu chuẩn quốc gia TCVN được Bộ Khoa học và Công nghệ công bố trên cơ sở tiêu 
chuẩn IEC, tập trung vào hệ thống phát điện gió và cáp điện ngầm dưới biển. Dữ liệu được rà soát 
theo Quyết định số 3022/QĐ-BKHCN ban hành ngày 03/10/2025 và được kiểm tra đến ngày 
25/09/2026.

Version 2026.10.01   ·   Cập nhật 2026-10-01   ·   Chính sách cập nhật event-driven

ĐIỂM NỔI BẬT

SỐ TCVN ĐƯỢC CÔNG BỐ

20
tiêu chuẩn
Quyết định 3022/QĐ-BKHCN

TIÊU CHUẨN HỆ THỐNG PHÁT ĐI…

19
tiêu chuẩn
Quyết định 3022/QĐ-BKHCN

TIÊU CHUẨN CÁP ĐIỆN NGẦM DƯ…

1
tiêu chuẩn
Quyết định 3022/QĐ-BKHCN

DỮ LIỆU

TCVN 10687-1:2025 — Hệ thống phát điện gió – Phần 1: Yêu cầu thiết kế
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Hệ thống phát điện gió

TCVN 10687-4:2025 — Hệ thống phát điện gió – Phần 4: Yêu cầu thiết kế hộp số tuabin gió
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Hệ thống phát điện gió

TCVN 10687-5:2025 — Hệ thống phát điện gió – Phần 5: Cánh tuabin gió
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Hệ thống phát điện gió

TCVN 10687-6:2025 — Hệ thống phát điện gió – Phần 6: Yêu cầu thiết kế tháp và móng
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Hệ thống phát điện gió

TCVN 10687-11:2025 — Hệ thống phát điện gió – Phần 11: Kỹ thuật đo tiếng ồn âm thanh
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Hệ thống phát điện gió

TCVN 10687-13:2025 — Hệ thống phát điện gió – Phần 13: Đo tải trọng cơ học
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Hệ thống phát điện gió

TCVN 10687-14:2025 — Hệ thống phát điện gió – Phần 14: Công bố mức công suất âm thanh biểu kiến 
và giá trị tính âm sắc
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Hệ thống phát điện gió

TCVN 10687-23:2025 — Hệ thống phát điện gió – Phần 23: Thử nghiệm kết cấu đầy đủ của cánh rôto
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Hệ thống phát điện gió
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TCVN 10687-24:2025 — Hệ thống phát điện gió – Phần 24: Bảo vệ chống sét
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Hệ thống phát điện gió

TCVN 10687-25-1:2025 — Hệ thống phát điện gió – Phần 25-1: Truyền thông để giám sát và điều khiển 
nhà máy điện gió – Mô tả tổng thể các nguyên lý và mô hình
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Hệ thống phát điện gió

TCVN 10687-25-2:2025 — Hệ thống phát điện gió – Phần 25-2: Truyền thông để giám sát và điều khiển 
nhà máy điện gió – Mô hình thông tin
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Hệ thống phát điện gió

TCVN 10687-25-3:2025 — Hệ thống phát điện gió – Phần 25-3: Truyền thông để giám sát và điều khiển 
nhà máy điện gió – Mô hình trao đổi thông tin
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Hệ thống phát điện gió

TCVN 10687-25-4:2025 — Hệ thống phát điện gió – Phần 25-4: Truyền thông để giám sát và điều khiển 
nhà máy điện gió – Ánh xạ đến hồ sơ truyền thông
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Hệ thống phát điện gió

TCVN 10687-25-5:2025 — Hệ thống phát điện gió – Phần 25-5: Truyền thông để giám sát và điều khiển 
nhà máy điện gió – Thử nghiệm sự phù hợp
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Hệ thống phát điện gió

TCVN 10687-25-6:2025 — Hệ thống phát điện gió – Phần 25-6: Truyền thông để giám sát và điều khiển 
nhà máy điện gió – Các lớp nút logic và các lớp dữ liệu để giám sát tình trạng
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Hệ thống phát điện gió

TCVN 10687-25-71:2025 — Hệ thống phát điện gió – Phần 25-71: Truyền thông để giám sát và điều 
khiển nhà máy điện gió – Ngôn ngữ mô tả cấu hình
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Hệ thống phát điện gió

TCVN 10687-26-1:2025 — Hệ thống phát điện gió – Phần 26-1: Tính khả dụng của hệ thống phát điện gió
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Hệ thống phát điện gió

TCVN 10687-27-1:2025 — Hệ thống phát điện gió – Phần 27-1: Mô hình mô phỏng điện – Mô hình chung
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Hệ thống phát điện gió

TCVN 10687-27-2:2025 — Hệ thống phát điện gió – Phần 27-2: Mô hình mô phỏng điện – Xác nhận mô 
hình
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Hệ thống phát điện gió

TCVN 14467:2025 — Cáp điện ngầm dưới biển có cách điện dạng đùn và phụ kiện cáp dùng cho điện áp 
danh định từ 6 kV (Um = 7,2 kV) đến 60 kV (Um = 72,5 kV) – Yêu cầu và phương pháp thử
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Cáp điện ngầm dưới biển
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https://webstore.iec.ch/
Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia — Quyết định số 3022/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia
https://tcvn.gov.vn/quyet-dinh-so-3022-qd-bkhcn-cong-bo-tieu-chuan-quoc-gia/01/12/2025/
Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam — Tra cứu TCVN 10687-27-2:2025 – Mô hình mô phỏng điện – Xác nhận mô hình
https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+10687-27-2%3A2025
Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia — Quyết định công bố 20 TCVN về hệ thống phát điện gió và cáp điện 
ngầm dưới biển
https://tcvn.gov.vn/wp-content/uploads/2025/11/1.-qd-cong-bo-20-tcvn-ve-he-thong-phat-dien-gio-1.pdf
Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam — Tra cứu TCVN 10687-1:2025 — Hệ thống phát điện gió, Phần 1
https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+10687-1%3A2025
Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam — Tra cứu TCVN 14467:2025 — Cáp điện ngầm dưới biển
https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+14467%3A2025

data.bop.ink · No Auth · No Cost · Public 3 / 3

https://webstore.iec.ch/
https://tcvn.gov.vn/quyet-dinh-so-3022-qd-bkhcn-cong-bo-tieu-chuan-quoc-gia/01/12/2025/
https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+10687-27-2%3A2025
https://tcvn.gov.vn/wp-content/uploads/2025/11/1.-qd-cong-bo-20-tcvn-ve-he-thong-phat-dien-gio-1.pdf
https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+10687-1%3A2025
https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+14467%3A2025

